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NORDIC NATURE COLLECTION
BIG SLAB TILES

Nếu đã từng một lần đặt chân tới Bắc Âu, chắc rằng bạn sẽ 
phải nhung nhớ thiên nhiên nơi đây. Mảnh đất hùng vĩ, 
hoang dại nhưng không kém phần thơ mộng, nơi sinh 
dưỡng những chiến binh Viking cường tráng, và cũng là 
quê hương của những câu chuyện thần tiên, ông già Noel 
và truyện cổ Andersen. 

Và đó cũng chính là nguồn cảm hứng cho các chuyên gia 
tại Prime Group trong bộ sưu tập Nordic Nature lần này. Với 
tham vọng đưa những nét đẹp đa chiều của thiên nhiên 
Bắc Âu vào từng thiết kế, BST hứa hẹn sẽ là một hành trình 
du lịch, khám phá những “viên ngọc quý” của Bắc Âu, và 
mang chúng vào không gian sống của bạn.   

Bắc Âu không chỉ có băng, tuyết và những lâu đài, mà còn 
rất nhiều vẻ đẹp tiềm ẩn đang chờ bạn khai mở cùng BST 
Nordic Nature từ Prime Group.

If you have ever set foot in Northern Europe, you will surely 
miss the nature here. Majestic, wild but poetic, this is the 
homeland of mighty Viking warriors, but also of  mythology, 
Santa Claus and Andersen fairy tales.

And there comes the inspiration for Prime Group’s experts in 
the Nordic Nature collection. With the ambition to bring the 
multi-dimensional beauty of Nordic nature into each design, 
the collection is a journey of discovering the "jewels" of North-
ern Europe, and bringing them into your living space.

There are not only ice, snow and castles in Nordic, but also a 
lot of hidden beauty waiting for you to unveil with the Nordic 
Nature collection from Prime Group.

INSPIRATION

NORDIC NATURE
COLLECTION 2023

GLAZED PORCELAIN TILES | GLOSSY | MATT  | RECTIFIED | 60x120cm, 80x80cm, 100x100cm
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NORDIC NATURE COLLECTION
BIG SLAB TILES

Là nhà sản xuất gạch men với công suất thiết kế lớn nhất Việt 
Nam, niềm tự hào của Prime Group là những sản phẩm đa dạng 
về kích thước, mẫu mã, với chất lượng ưu việt, đáp ứng những 
tiêu chuẩn khắt khe nhất trên trường quốc tế.  Bộ sưu tập Nordic 
Nature đánh dấu sự ra mắt kích thước mới 1000x1000mm trên 
dòng gạch xương sứ mài mặt, mài cạnh, hoàn thiện thêm danh 
mục sản phẩm đồ sộ của Prime Group. 

Nếu bạn đang tìm kiếm những thiết kế cao cấp cho một không 
gian sang trọng, rộng mở, thì đây chính là câu trả lời dành cho 
bạn…  

As the ceramic tile manufacturer with the largest design capacity in 
Vietnam, Prime Group's pride is the products with a diversity in sizes 
and designs, and superior quality, meeting the most stringent 
international standards. Our Nordic Nature collection marks the 
launch of a new size 1000x1000mm on the recti�ed and polished 
porcelain tiles,  further completing Prime Group's extensive product 
portfolio.

If you are looking for high-end designs for a luxurious, open space, 
this is the perfect answer for you…

KÍCH THƯỚC MỚI
1000x1000mm

BRAND-NEW SIZE - 1000x1000mm

GLAZED PORCELAIN TILES | GLOSSY | MATT  | RECTIFIED | 60x120cm, 80x80cm, 100x100cm



100x100cm
80x80cm

60x120cm

BIG SLAB TILES

PORCELAIN TILES
100cmx100cm, 800cmx800cm, 60cmx120cm
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03.10001000.21002 Faces 01 Faces 02

Faces 03 Faces 04

CỘT ĐÁ VỊNH KHÓI SƯƠNG
Tuyệt tác của Mẹ Thiên Nhiên

Những cột đá Ba-dan cao tới 20m là tuyệt tác sinh ra từ trận chiến ngàn năm 
giữa gió mặn, những con sóng cao ngàn thước và núi đá sừng sững. Nhìn từ 
xa, những cột đá tựa như một chiếc đại phong cầm khổng lồ - một nét dịu 
êm kỳ hoặc giữa nơi thiên nhiên Iceland đang phô bày hết những dữ dội khắc 
nghiệt của nó.

GLAZED PORCELAIN TILES Size 60x120cm, 100x100cm, 80x80cm

60x120cm

03.600120.21402
03.800800.08621

80x80cm
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03.10001000.21003 Faces 01 Faces 02

Faces 03 Faces 04

BĂNG TRÔI JOKULSARLON
Khi ánh sáng cũng là nhà tạo tác

Vẻ đẹp siêu thực của những tảng băng trôi tại Jökulsarlon – đầm phá sông 
băng lớn nhất châu Âu, rực sáng lấp lánh tựa kim cương dưới ánh nắng Ice-
land. Ánh sáng len vào từng ngõ ngách giữa những tinh thể băng trong ngần, 
phản chiếu rồi lại đan vào nhau, quyện thành những vệt màu điểm xuyết trên 
phiến băng trắng tinh khôi.

60x120cm

03.600120.21403
03.800800.21603

80x80cm

GLAZED PORCELAIN TILES Size 60x120cm, 100x100cm, 80x80cm
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03.10001000.21009 Faces 01 Faces 02

Faces 03 Faces 04

 HỒ NƯỚC NÓNG BLUE LAGOON
Bản hòa ca của lửa và băng 

Dưới băng tuyết cực Bắc của Iceland, dòng dung nham vẫn cuồn cuộn chảy. 
Và Blue Lagoon chính là nơi giao hòa của lửa và băng: một hồ nước nóng màu 
xanh sữa tuyệt đẹp, với những làn hơi nước uốn lượn mờ ảo, ánh màu cực 
quang, quấn quýt trên nền trắng bao la của tuyết và trời. Một không gian thư 
thái, yên bình, mộng mơ tựa cổ tích.

60x120cm

03.600120.21409
03.800800.21609

80x80cm

GLAZED PORCELAIN TILES Size 60x120cm, 100x100cm, 80x80cm
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03.10001000.21001 Faces 01 Faces 02

Faces 03 Faces 04

HOÀNG HÔN VỊNH KHÓI SƯƠNG 
Reynisfjara 

Bản giao hưởng của cát đen, mây trắng và ráng chiều đỏ rực
Khác những bãi biển trải dài cát trắng vùng nhiệt đới, bãi biển Reynisfjiara tại 
Iceland là tuyệt tác cát đen sinh ra từ tro tàn của những lần phun trào dung 
nham núi lửa. Hoàng hôn trên bãi biển Reynisfjiara cũng vì thế mà mang một 
vẻ đẹp riêng, ráng chiều rực lửa và ánh xám đen của cát nổi bật trên tấm 
phông nền mây trắng khói, hùng tráng mà vẫn nên thơ như bản giao hưởng 
của người Viking cổ đại.    

60x120cm

03.600120.21401
03.800800.08628

80x80cm

GLAZED PORCELAIN TILES Size 60x120cm, 100x100cm, 80x80cm
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03.10001000.21000 Faces 01 Faces 02

Faces 03 Faces 04

 VÁCH ĐÁ MONS KLINT
Sắc trắng của trầm tích

Tại quê hương của truyện cổ Andersen, một bức tường phấn trắng ẩn mình 
dưới những cánh rừng sồi cổ thụ bên bờ Baltic. Chạm tay vào từng đường vân 
trên lớp đá phấn của Mons Klint cũng chính là chạm tay vào lịch sử triệu năm 
của hệ sinh thái trên mảnh đất Đan Mạch, chạm tới phần hồn gần gụi với tự 
nhiên, mộc mạc mà không kém phần tinh tế của xứ sở cổ tích.  

60x120cm

03.600120.21400 
03.800800.21600

80x80cm

GLAZED PORCELAIN TILES Size 60x120cm, 100x100cm, 80x80cm
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03.10001000.21006 Faces 01 Faces 02

Faces 03 Faces 04

PREIKESTOLEN
Nơi núi đá vươn mình trên biển hẹp  

Hàng triệu năm trước, Preikestolen - mỏm đá hoa cương nổi tiếng bậc nhất tại 
Na Uy chỉ là một ngọn núi đá tầm thường, ẩn mình trong lớp đất và thảm thực 
vật. Trải qua ngàn thiên niên kỷ phong hóa, vẻ đẹp của phiến đá hoa cương 
khổng lồ này cuối cùng cũng hiển lộ trên bờ vịnh hẹp Lysefjorden xanh ngắt, 
choáng ngợp, kỳ vĩ, và ngoạn mục.   

60x120cm

03.600120.21406 
03.800800.27580

80x80cm

GLAZED PORCELAIN TILES Size 60x120cm, 100x100cm, 80x80cm
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03.10001000.21007 Faces 01 Faces 02

Faces 03 Faces 04

PREIKESTOLEN
Nơi núi đá vươn mình trên biển hẹp  

Hàng triệu năm trước, Preikestolen - mỏm đá hoa cương nổi tiếng bậc nhất tại 
Na Uy chỉ là một ngọn núi đá tầm thường, ẩn mình trong lớp đất và thảm thực 
vật. Trải qua ngàn thiên niên kỷ phong hóa, vẻ đẹp của phiến đá hoa cương 
khổng lồ này cuối cùng cũng hiển lộ trên bờ vịnh hẹp Lysefjorden xanh ngắt, 
choáng ngợp, kỳ vĩ, và ngoạn mục.   

60x120cm

03.600120.21407 
03.800800.21607

80x80cm

GLAZED PORCELAIN TILES Size 60x120cm, 100x100cm, 80x80cm
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03.10001000.21004 Faces 01 Faces 02

Faces 03 Faces 04

MATTERHORN
Nơi sông băng gặp núi tuyết  

Được mệnh danh là kim tự tháp từ bàn tay tạo hóa, đỉnh Matterhorn – biểu 
tượng của thiên nhiên Thụy Sĩ là sự kỳ ngộ giữa sông băng và núi tuyết. Tự 
nhiên khéo đẽo gọt, khiến băng tuyết không bao giờ che lấp Matterhorn, mà 
tựa như một tấm toan tô điểm trên nền đen của núi đá suốt cả bốn mùa. Dưới 
ánh nắng Bắc Âu, Matterhorn tỏa sáng như một viên kim cương đen quý hiếm     

60x120cm

03.600120.21404 
03.800800.21604

80x80cm

GLAZED PORCELAIN TILES Size 60x120cm, 100x100cm, 80x80cm
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03.10001000.21005 Faces 01 Faces 02

Faces 03 Faces 04

DẢI NGÂN HÀ LAPLAND, THỤY ĐIỂN
Chiếc cầu tới chốn linh thiêng

Trong thần thoại Bắc Âu, dải ngân hà chính là hiện thân ban đêm của Bifrost, 
chiếc cầu nối cửu giới và dẫn thẳng tới Asgard, nơi ở của những vị thần. Trong 
đêm, dải ngân hà rực sáng với hàng ngàn vì sao trên nền trời đêm, dẫn lối cho 
những người Viking về với chốn linh thiêng của họ. Tại Lapland, Thụy Điển, dải 
ngân hà thậm chí còn tỏa sáng hơn nữa nhờ cực quang hiếm có, một thiên 
tượng kỳ diệu mà ai cũng muốn một lần được tận mắt ngắm nhìn. 

60x120cm

03.600120.21405 
03.800800.21605

80x80cm

GLAZED PORCELAIN TILES Size 60x120cm, 100x100cm, 80x80cm
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03.10001000.21008 Faces 01 Faces 02

Faces 03 Faces 04

NÚI LỬA FAGRADALSFJALL
Khi thiên nhiên phô diễn sức mạnh 

Sau giấc ngủ dài sáu thiên niên kỷ, năm 2022, núi lửa Fagradalsfjiall đã thức 
giấc. Cảnh những dòng dung nham đỏ rực, sôi sục, nóng cháy tuôn trào đã 
khiến những người chiêm ngưỡng phải choáng ngợp trước sức mạnh của thiên 
nhiên. Ít ai biết, sức mạnh đến nghẹt thở đó cũng chính là nguồn sinh dưỡng 
những phiến đá đẹp lộng lẫy và sang trọng bậc nhất.   

60x120cm

03.600120.21408 
03.800800.21608

80x80cm

GLAZED PORCELAIN TILES Size 60x120cm, 100x100cm, 80x80cm
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03.10001000.21010 Faces 01 Faces 02

Faces 03 Faces 04

LƯỠI QUỶ TROLLTUNGA
Sức mạnh của đá 

Chênh vênh ở độ cao 700m so với mặt hồ Ringedalsvatnet, mỏm Lưỡi quỷ 
Trolltunga vươn mình sừng sững giữa không trung như lời tuyên ngôn về sức 
mạnh và vẻ đẹp trường tồn ngàn năm của đá.     

60x120cm

03.600120.21410 
03.800800.21610

80x80cm

GLAZED PORCELAIN TILES Size 60x120cm, 100x100cm, 80x80cm
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03.10001000.21012 Faces 01 Faces 02

Faces 03 Faces 04

LAUTERBRUNNEN
Sơn thủy hữu tình

Đúng như tên gọi của mình (Lauterbrunnen có nghĩa là “nhiều suối”), thung 
lũng Lauterbrunnen làm say lòng người vãn cảnh với những vách đá xám kỳ vĩ, 
điểm tô bởi bọt nước trắng xóa từ những dòng thác tuôn trào. Nét sơn thủy hữu 
tình hóa thân thành tấm phông nền hoàn hảo cho cuộc sống yên bình nơi đây.    

60x120cm

03.600120.21412 
03.800800.21612

80x80cm

GLAZED PORCELAIN TILES Size 60x120cm, 100x100cm, 80x80cm
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03.10001000.21013 Faces 01 Faces 02

Faces 03 Faces 04

KJERAGBOLTEN
Sự cân bằng kỳ diệu 

Nay là một một thung lũng tuyệt đẹp, vào kỷ băng hà, Lysefjord từng là một 
con sông băng, với Kjeragbolten là dấu tích phong sương còn sót lại. Viên đá 
khổng lồ treo mình giữa hai vách núi sa thạch, minh chứng cho sự cân bằng 
kỳ diệu của tạo hóa, là nơi những người ưa thích khám phá có thể thả mình 
vào sự bao la của mây, gió, núi, và nước.  

60x120cm

03.600120.21413 
03.800800.21613

80x80cm

GLAZED PORCELAIN TILES Size 60x120cm, 100x100cm, 80x80cm
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03.10001000.21011 Faces 01 Faces 02

Faces 03 Faces 04

 ĐẢO GOTLAND
Sự tinh nghịch của thiên nhiên 

Vẻ đẹp hoang sơ và những dấu ấn từ thời Viking luôn níu chân những du khách 
đến với hòn đảo thiên đường phía đông nam Thụy Điển. Không chỉ có vậy, 
những khối đá vôi với thù hình độc đáo còn là cảm hứng cho bất kỳ ai đang làm 
nghề sáng tạo – kiệt tác có thể sinh ra từ sự dạo chơi tinh nghịch với chất liệu. 

60x120cm

03.600120.21411 
03.800800.21611

80x80cm

GLAZED PORCELAIN TILES Size 60x120cm, 100x100cm, 80x80cm
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03.10001000.21014 Faces 01 Faces 02

Faces 03 Faces 04

 MOHER - VÁCH ĐÁ BỒ CÔNG ANH
Cuộc đời của một dòng sông cổ đại

Trải dài 8km dọc bờ Đại Tây Dương, vách Moher ở Iceland – vách đá Bồ công 
anh là lớp trầm tích triệu triệu năm của một dòng sông cổ đại. Mỗi lớp vân đá 
không chỉ là sự lắng đọng của đá sa thạch, đá bột kết và đá phiến, mà còn là 
chứng nhân của từng dấu mốc trong “cuộc đời” của dòng sông cổ đại xa xưa, 
ngày nay là một tuyệt tác địa chất bên bờ biển.

60x120cm

03.600120.21414 
03.800800.21614

80x80cm

GLAZED PORCELAIN TILES Size 60x120cm, 100x100cm, 80x80cm
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PRIME PACKING SPECIFICATION

60x120

80x80

24x47 12.3

11.2

2 1.44 41.0

47.4 28 53.76

56 80.64 2,296.00

100x100 31x47 11.5 2 2 53.0 38 76 2,014.00

1,327.20

Gạch men sứ
Glazed Porcelain Tiles

SPECIFICATIONS OF GLAZED CERAMIC TILES, GROUP BIa, Eb≤0.5%

Đặc tính sản phẩm
Characteristics 

ISO 13006:2012 
Standard Requirements

Group BIa, Eb ≤ 0.5%

Prime Speci�cations
Group BIa, Eb ≤ 0.5%

Phương pháp 
thử tiêu chuẩn

Standard 
test method

Tối thiểu 95% diện tích bề mặt quan sát
không có khuyết tật trông thấy

A Minimum of 95% of the tiles are to be
free from visible defects which can impair 

the appearance of a major area of tiles

Tối thiểu 95% diện tích bề mặt quan sát
không có khuyết tật trông thấy

A Minimum of 95% of the tiles are to be
free from visible defects which can impair 

the appearance of a major area of tiles

+ 0.6% + 0.6%

ISO 10545-2

ISO 10545-3

ISO 10545-4

ISO 10545-4

ISO 10545-7

ISO 10545-11

ISO 10545-14

ISO 10545-13

+ 5.0% + 5.0%

+ 0.5% + 0.5%

+ 0.5% + 0.5%

+ 0.5%

+ 0.5%

+ 0.5%

+ 0.5%

+ 0.5%

+ 0.5%

Mức tối đa của từng mẫu 0.6%
Eb ≤ 0.5%, Individual maximum 0.6% Eb ≤ 0.3%

≥ 2000 N

≥ 700 N

≥ 38 N/mm2

Tối thiểu cấp độ 2
Minimum class 2 

Không dưới 1300 (N)
Not less than 1300 (N) 

Không dưới 700 (N)
Not less than 700 (N) 

Tối thiểu 35, mức tối thiểu của từng mẫu 32
Minimum 35, Individual minimum 32

Theo cấp mài mòn và số vòng quay đã đạt
được trong từng báo cáo

Report abrasion class and cycles passed

Theo yêu cầu / Required Không có vết rạn
Resisted

Tối thiểu cấp độ 3
Minimum class 3

Tối thiểu GB
Minimum GB

Tối thiểu cấp độ 3
Minimum class 3

Tối thiểu GB
Minimum  GB

Do nhà sản xuất phân loại
Manufacturer is to state classi�cation

Tối thiểu  GLB
Minimum class GLB

- Đối với hóa phẩm dân dụng và các loại muối bể bơi
- Resistance to household chemicals and swimming
pool salts

- Đối với các loại axit và kiềm nồng độ thấp
- Resistance to low concentrations of acids and alkalis

Độ bền hóa học / Resistance to chemicals

Độ bền chống bám bẩn / Resistance to staining 

Độ bền rạn men / Crazing resistance

Độ bền mài mòn / Abrasion resistance

 Độ bền uốn (N/mm2) / Modulus of rupture (N/mm2)

Lực uốn gẫy (N), chiều dày ≥ 7.5 mm
Breaking strength (N), Thickness ≥ 7.5 mm.

Lực uốn gẫy (N), chiều dày < 7.5 mm
Breaking strength (N), Thickness < 7.5 mm.

Độ hút nước / Water absorption

Độ vênh góc / Warpage curvature 

Chất lượng bề mặt / Surface quality

Độ cong cạnh mép / Edge curvature

Độ cong tâm / Centre curvature

Độ vuông góc / Rectangularity

Độ thẳng cạnh
Straightness of sides

Chiều dày / Thickness 

Chiều dài và chiều rộng
Length and width

Kích thước & chất lượng bề mặt
Dimension and surface quality
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